
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 10 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Nguyễn Ngọc Bảo Anh Nữ 5 11 2015 335B Nguyễn Thượng Hiền 1 1 Phường 11 Quận 10

2 Trần Khánh Bảo Vy Nữ 3 6 2015 316 Điện Biên Phủ 1 2 Phường 11 Quận 10

3 Trần Quang Thuyên Nam 4 2 2015 314/1B Điện Biên Phủ 1 2 Phường 11 Quận 10

4 Nguyễn Ngọc Thùy Ngân Nữ 12 6 2015 358/4 Điện Biên Phủ 1 3 Phường 11 Quận 10

5 Tô Ngọc Minh Huy Nam 12 4 2015 372/11 Điện Biên Phủ 1 5 Phường 11 Quận 10

6 Diệp Bảo Khôi Nguyên Nam 26 4 2015 372/23 Điện Biên Phủ 1 5 Phường 11 Quận 10

7 Nguyễn Hà Khánh Ngân Nữ 16 12 2015 372/73 Điện Biên Phủ 1 5 Phường 11 Quận 10

8 Hoàng Duy Nhứt Thống Nam 12 4 2015 19/2 Đường 3/2 1 6 Phường 11 Quận 10

9 Lê Ngọc Anh Thư Nữ 3 10 2015 414/23/14 Điện Biên Phủ 2 10 Phường 11 Quận 10

10 Đoàn Thiên Kim Nữ 22 10 2015 414/23/16 Điện Biên Phủ 2 10 Phường 11 Quận 10

11 Nguyễn Ngọc Anh Thy Nữ 22 4 2015 414/2/12 Điện Biên Phủ 2 10 Phường 11 Quận 10

12 Tăng Quốc Hào Nam 3 10 2015 462/20/12/8  Điện Biên Phủ 2 12 Phường 11 Quận 10

13 Võ Ngọc Thiên Kim Nữ 20 10 2015 414/1/9 Điện Biên Phủ 2 13 Phường 11 Quận 10

14 Vũ Phạm Thiên An Nữ 14 7 2015 458 Điện Biên Phủ 2 13 Phường 11 Quận 10

15 Nguyễn Lê Nguyên Kha Nam 31 3 2015 162/11 Cao Thắng 3 14 Phường 11 Quận 10

16 Trần Gia Khang Nam 7 10 2015 162/11 Cao Thắng 3 14 Phường 11 Quận 10

17 Phan Ngọc Hân Nữ 7 11 2015 482 Điện Biên Phủ 3 15 Phường 11 Quận 10

18 Hà Hoàng Kim Nữ 20 6 2015 153/12/16 Cao Thắng 3 16 Phường 11 Quận 10

19 Phan Minh Nam 21 1 2015 87A Đường 3/2 3 16 Phường 11 Quận 10

20 Trần Hoàng Thiên Kim Nữ 18 12 2015 153/15 Cao Thắng 3 16 Phường 11 Quận 10

21 Lại Gia Bảo Nam 23 6 2015 482/1 Điện Biên Phủ 3 17 Phường 11 Quận 10

22 Đào Chí Vinh Nam 10 12 2015 490/4 Điện Biên Phủ 3 17 Phường 11 Quận 10

23 Bùi Khánh Ngọc Nữ 13 11 2015 528/2 Điện Biên Phủ 3 18 Phường 11 Quận 10

24 Nguyễn Hoàng Bảo Nam Nam 12 11 2015 528/520bis Điện Biên Phủ 3 18 Phường 11 Quận 10

25 Trần Ngọc Minh Anh Nữ 6 12 2015 528/12B Điện Biên Phủ 3 19 Phường 11 Quận 10
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26 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 1 1 2015 528/26 Điện Biên Phủ 3 19 Phường 11 Quận 10

27 Nguyễn Ngọc Bảo Nghi Nữ 9 6 2015 528/12A Điện Biên Phủ 3 19 Phường 11 Quận 10

28 Nguyễn Mỹ Ngọc Nữ 4 2 2015 528/37 Điện Biên Phủ 4 20 Phường 11 Quận 10

29 Nguyễn Ngọc Như Thảo Nữ 21 12 2015 528/41 Điện Biên Phủ 4 20 Phường 11 Quận 10

30 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 23 3 2015 528/55 Điện Biên Phủ 4 20 Phường 11 Quận 10

31 Lê Ngọc Thịnh Nam 29 1 2015 528/45 Điện Biên Phủ 4 20 Phường 11 Quận 10

32 Nguyễn Chấn Quốc Nam 21 1 2015 107 Cao Thắng 4 21 Phường 11 Quận 10

33 Nguyễn Quang Minh Nam 7 1 2015 528/25/5-7 Điện Biên Phủ 4 21 Phường 11 Quận 10

34 Nguyễn Hoàng Thùy Lâm Nữ 25 3 2015 528/25/14 Điện Biên Phủ 4 21 Phường 11 Quận 10

35 Phan Nguyễn Ngọc Anh Nữ 18 4 2015 528/25/24-26 Điện Biên Phủ 4 21 Phường 11 Quận 10

36 Phạm Minh Thư Nữ 19 6 2015 528/5/81 Điện Biên Phủ 5 35 Phường 11 Quận 10

37 Nguyễn Huỳnh Như Ngọc Nữ 20 4 2015 528/5/34 Điện Biên Phủ 4 22 Phường 11 Quận 10

38 Ngô Gia An Nam 31 12 2015 528/11 Điện Biên Phủ 4 22 Phường 11 Quận 10

39 Phan Ngọc Bảo Anh Nữ 29 7 2015 145/36 Điện Biên Phủ 4 26 Phường 11 Quận 10

40 Nguyễn Quốc Nam Nam 28 12 2015 145/26 Điện Biên Phủ 4 26 Phường 11 Quận 10

41 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 12 9 2015 528/5/100 Điện Biên Phủ 5 28 Phường 11 Quận 10

42 Lưu Thiên Sơn Nam 28 9 2015 528/5/73A Điện Biên Phủ 5 28 Phường 11 Quận 10

43 Vũ Đức Nam Nam 27 4 2015 528/5/35 Điện Biên Phủ 5 29 Phường 11 Quận 10

44 Lê Nguyễn Gia Huy Nam 21 11 2015 528/5/42 Điện Biên Phủ 5 29 Phường 11 Quận 10

45 Huỳnh Minh Trí Nam 27 10 2015 528/5/64 Điện Biên Phủ 5 29 Phường 11 Quận 10

46 Nguyễn Hải Anh Nam 10 6 2015 528/5/21B Điện Biên Phủ 5 29 Phường 11 Quận 10

47 Trần An Nhi Nữ 14 2 2015 528/5/42A Điện Biên Phủ 5 29 Phường 11 Quận 10

48 Lê Đình Minh Nam 17 11 2015 608 Điện Biên Phủ 5 32 Phường 11 Quận 10

49 Phan Nguyễn Trâm Anh Nữ 15 12 2015 612 Điện Biên Phủ 5 32 Phường 11 Quận 10

50 Nguyễn Khoa An Lạc Nam 27 2 2015 642 Điện Biên Phủ 5 32 Phường 11 Quận 10

51 Đỗ Thảo Linh Nữ 1 1 2015 614 Điện Biên Phủ 5 33 Phường 11 Quận 10

52 Trần Thanh Ngọc Nữ 27 7 2015 650/4/15 Điện Biên Phủ 5 34 Phường 11 Quận 10

53 Luân Duyệt Thắng Nam 15 9 2015 528/5/121 Điện Biên Phủ 5 34 Phường 11 Quận 10

54 Lê Minh Nhật Nam 25 12 2015 650/4/43 Điện Biên Phủ 5 35 Phường 11 Quận 10

55 Phạm Thái Minh Luân Nam 4 8 2015 165/32/6A Đường 3/2 6 36 Phường 11 Quận 10
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56 Trần Gia Hòa Nam 14 5 2015 165/11 Đường 3/2 6 37 Phường 11 Quận 10

57 Cao Khả Phi Nam 14 5 2016 181C Đường 3/2 6 42 Phường 11 Quận 10

58 Nguyễn Minh Tú Nam 15 6 2015 183/11 Đường 3/2 6 42 Phường 11 Quận 10

59 Nguyễn Tấn An Nam 12 11 2015 183/32 Đường 3/2 6 43 Phường 11 Quận 10

60 Đinh Việt Khoa Nam 8 11 2015 183/44 Đường 3/2 6 43 Phường 11 Quận 10

61 Nguyễn Ngọc Minh Tuyết Nữ 17 6 2015 187 Đường 3/2 6 44 Phường 11 Quận 10

62 Trần Quốc Nguyên Bảo Nam 3 9 2015 185/1 Đường 3/2 6 44 Phường 11 Quận 10

63 Vũ Ngọc Vy Khanh Nữ 6 1 2015 207/23 Đường 3/2 6 47 Phường 11 Quận 10

64 Nguyễn Trần Trọng Phúc Nam 18 7 2015 207/59 Đường 3/2 6 48 Phường 11 Quận 10

65 Nguyễn Trần Trọng Đạt Nam 18 7 2015 207/59 Đường 3/2 6 48 Phường 11 Quận 10

66 Lý Lê Gia Bảo Nữ 12 12 2015 660/22 Điện Biên Phủ 6 50 Phường 11 Quận 10

67 Nguyễn Sơn Minh Trí Nam 24 6 2015 72 Trần Minh Quyền 6 51 Phường 11 Quận 10

68 Nguyễn Ngọc Ánh Linh Nữ 10 8 2015 64 Trần Minh Quyền 6 51 Phường 11 Quận 10

69 LÊ NGỌC PHƯƠNG VY Nữ 7 7 2015 774/4 ĐIỆN BIÊN PHỦ 3 42 Phường 10 Quận 10

70 TRẦN NGỌC BẢO AN Nữ 4 1 2015 550/5 LÊ HÔNG PHONG 3 42 Phường 10 Quận 10

71 TRẦN HOÀI AN Nam 13 9 2015 538 LẦU 2 LÊ HÔNG PHONG 3 42 Phường 10 Quận 10

72 LÊ NGUYỄN BẢO HY Nam 7 4 2015 774/4 ĐIỆN BIÊN PHỦ 3 42 Phường 10 Quận 10

73 LÊ ĐẶNG TRỌNG NHÂN Nam 1 2 2015 582 LẦU 3 LÊ HÔNG PHONG 3 43 Phường 10 Quận 10

74 PHAN MINH TRÍ Nam 21 6 2015 724/28 ĐIỆN BIÊN PHỦ 3 39 Phường 10 Quận 10

75 PHAN HOÀNG QUÂN Nam 19 12 2015 724/28 ĐIỆN BIÊN PHỦ 3 39 Phường 10 Quận 10

76 TRẦN NGỌC VÂN ANH Nữ 12 5 2015 724/16 ĐIỆN BIÊN PHỦ 3 39 Phường 10 Quận 10

77 DƯƠNG TRẦN ĐĂNG KHOA Nam 16 4 2015 724/11A ĐIỆN BIÊN PHỦ 3 39 Phường 10 Quận 10

78 NGUYỄN BẢO KHANG Nam 12 12 2015 724/11A ĐIỆN BIÊN PHỦ 3 39 Phường 10 Quận 10

79 LÊ AN KHANG Nam 17 3 2015 638/16 LÊ HÔNG PHONG 3 31 Phường 10 Quận 10

80 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN Nam 3 11 2015 684 LÊ HÔNG PHONG 3 32 Phường 10 Quận 10

81 PHAN TẤN UY Nam 4 5 2015 690/4 LÊ HÔNG PHONG 3 32 Phường 10 Quận 10

82 PHẠM TRẦN HOÀNG QUÂN Nam 28 12 2015 690/3 LÊ HÔNG PHONG 3 33 Phường 10 Quận 10

83 NGUYỄN NGỌC QUỲNH TRÂM Nữ 21 9 2015 9 TRẦN MINH QUYỀN 3 37 Phường 10 Quận 10

84 NGUYỄN ANH THI Nam 19 6 2015 690/7A LÊ HỒNG PHONG 3 33 Phường 10 Quận 10

85 TRẦN THÁI BẢO Nam 10 1 2015 97 TRẦN MINH QUYỀN 3 34 Phường 10 Quận 10
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86 LÂM PHƯƠNG NGHI Nữ 14 12 2015 702/86 ĐIỆN BIÊN PHỦ 3 34 Phường 10 Quận 10

87 LÊ GIA PHÁT Nam 9 4 2015 702/74 ĐIỆN BIÊN PHỦ 3 34 Phường 10 Quận 10

88 NGUYỄN HOÀNG THIÊN Nam 9 2 2015 702/51 ĐIỆN BIÊN PHỦ 3 35 Phường 10 Quận 10

89 VÕ ĐÀO TRUNG BẢO Nam 17 11 2015 750/48 ĐIỆN BIÊN PHỦ 3 44 Phường 10 Quận 10

90 PHẠM HOÀNG TRƯỜNG Nam 8 3 2015 724/44 ĐIỆN BIÊN PHỦ 3 45 Phường 10 Quận 10

91 LƯƠNG THÙY TRÂM ÁNH Nữ 20 10 2015 702/45/24 ĐIỆN BIÊN PHỦ 3 45 Phường 10 Quận 10

92 TRẦN HIỂN SƠN Nam 11 12 2015 702/45/34 ĐIỆN BIÊN PHỦ 3 45 Phường 10 Quận 10

93 NGÔ KIM HUY Nam 16 11 2015 702/45/32A ĐIỆN BIÊN PHỦ 3 45 Phường 10 Quận 10


